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 ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Thông tin chung về học phần:
-Tên học phần: Tiếng Việt: Chuyên đề Địa lý kinh tế - xã hội Việt Nam
  (Tên tiếng Anh: Thematic of Vietnamese economic - social geography )

- Mã số học phần: DIKTVN.133
- Số tín chỉ: 03
   Số giờ tín chỉ: 45  (trong đó: lý thuyết:45, thực hành:0)
- Ngành học: Địa lý học 
- Loại học phần: Bắt buộc
- Bộ môn phụ trách: Khoa học xã hội
Giảng viên phụ trách chính: ThS. Lê Thị Thu Hiền
Danh sách giảng viên cùng giảng dạy: ThS. Dương Thị Mai Thương, ThS. Cao Thị Thanh Thủy
2. Điều kiện tiên quyết: Sinh viên đã hoàn thành xong học phần Địa lý kinh tế - xã hội Việt Nam.
3. Mục tiêu của học phần: 
+ Về kiến thức
Kiến thức cơ bản về các đặc điểm cơ bản của địa lý dân cư Việt Nam; quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế đất nước; tình hình phát triển của các ngành kinh tế: ngành nông - lâm - ngư nghiệp, ngành công nghiệp và ngành dịch vụ; một số vấn đề về tổ chức lãnh thổ các vùng kinh tế ở Việt Nam. 

+ Về kỹ năng

Kỹ năng vận dụng kiến thức về thu thập và xử lý số liệu; kỹ năng phân tích, giải thích một số vấn đề địa lý Việt Nam trong thực tiễn; kỹ năng thuyết trình và một số kỹ năng trong sử dụng, phân tích bảng số liệu, bản đồ, biểu đồ.
+ Về thái độ

Hình thành thái độ đúng đắn, tham gia tích cực vào các hoạt động bảo vệ môi trường tự nhiên và nhân văn ở quê hương; có tinh thần cầu thị trong việc lĩnh hội kiến thức cơ sở khoa học chuyên ngành.
4. Chuẩn đầu ra học phần: 
	Mã CĐR
	Nội dung chuẩn đầu ra

	
	Về kiến thức

	CĐR1
	Trình bày được các đặc điểm về địa lý dân cư Việt Nam.

	CĐR2
	Phân tích được quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế đất nước.

	CĐR3
	Trình bày được một số vấn đề về ngành nông - lâm - ngư nghiệp, ngành công nghiệp và ngành dịch vụ Việt Nam.

	CĐR4
	Trình bày được địa lý các vùng kinh tế của Việt Nam

	
	Về kỹ năng

	CĐR5
	Xử lý số liệu và vẽ được biểu đồ liên quan đến dân cư, các ngành kinh tế và các vùng kinh tế Việt Nam.

	CĐR6
	Phân tích được bảng số liệu liên quan đến dân cư, các ngành kinh tế và các vùng kinh tế Việt Nam.

	
	Về thái độ (mức độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm)

	CĐR7
	Tham gia tích cực giờ giảng và làm các bài tập nhằm tiếp nhận kiến thức và rèn luyện kỹ năng chuyên môn


5. Mô tả học phần:
Học phần Chuyên đề Địa lý kinh tế - xã hội Việt Nam cung cấp cho sinh viên kiến thức về đặc điểm dân số, sự phân bố dân cư, đặc điểm văn hóa - xã hội; quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế đất nước; tình hình phát triển của các ngành, nông - lâm - ngư nghiệp, công nghiệp và dịch vụ; đặc điểm khái quát về các vùng kinh tế Việt Nam.
6. Nội dung chi tiết học phần: 
Chương 1. Chuyên đề địa lý dân cư Việt Nam
1.1. Đặc điểm dân số và phân bố dân cư
1.2. Lao động và việc làm
1.3. Đô thị hóa và hệ thống quần cư
1.4. Chất lượng cuộc sống
Chương 2. Chuyên đề quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam
2.1. Quá trình công nghiệp hóa - hiện đại đất nước
      2.2. Hội nhập kinh tế quốc tế
Chương 3. Chuyên đề địa lý các ngành kinh tế Việt Nam

3.1. Các nguồn lực phát triển kinh tế 
3.2. Địa lý các ngành kinh tế
3.3. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế
Chương 4. Chuyên đề địa lý các vùng kinh tế Việt Nam
4.1. Quan niệm về vùng qua các giai đoạn lịch sử
4.2. Tiềm năng và thực trạng phát triển các vùng kinh tế 

       4.3. Các vùng kinh tế trọng điểm 

       4.4. Vấn đề phát triển vùng biển đảo
7. Hình thức giảng dạy và phân bổ thời gian: 
	Chương
	Tên chương
	Số tiết tín chỉ

	
	
	Tổng
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	Thực hành
	Khác (*)

	1
	Chuyên đề địa lý dân cư Việt Nam
	10
	7
	3
	
	
	

	2
	Chuyên đề quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam
	10
	6
	4
	
	
	

	3
	Chuyên đề địa lý các ngành kinh tế Việt Nam
	15
	10
	5
	
	
	

	4
	Chuyên đề địa lý các vùng kinh tế Việt Nam
	10
	7
	3
	
	
	


(*) Các hình thức tổ chức học tập khác như ngoại khóa, thuyết trình,...
CÁC CHỦ ĐỀ THẢO LUẬN VÀ TIỂU LUẬN (dự kiến)
-  Cơ hội và thách thức của cơ cấu dân số vàng mang lại cho Việt Nam.
- Vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa ở Việt Nam.
- Vấn đề phát triển kinh tế ở các vùng kinh tế ở Việt Nam.
Ma trận quan hệ giữa Chuẩn đầu ra và Nội dung (các chương) của học phần

	Chương
	CĐR1
	CĐR2
	CĐR3
	CĐR4
	CĐR5
	CĐR6
	CĐR7

	1
	x
	
	
	
	x
	x
	x

	2
	
	x
	
	
	x
	x
	x

	3
	
	
	x
	
	x
	x
	x

	4
	
	   
	
	x
	x
	x
	x


8. Phương pháp giảng dạy
Kết hợp nhiều phương pháp giảng dạy khác nhau, trong đó chủ yếu là các phương pháp giảng dạy: thuyết trình, làm mẫu, vấn đáp…
9. Nhiệm vụ của sinh viên

Để hoàn thành học phần Chuyên đề Địa lý kinh tế - xã hội Việt Nam, sinh viên cần thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Lên lớp nghe giảng, làm bài tập nhóm và báo cáo kết quả thảo luận nhóm.
- Thái độ học tập nghiêm túc, chủ động trong việc thu thập tài liệu tham khảo. Đọc, phân tích và nhận xét các tài liệu khi học từng chương, mục. 
- Sinh viên làm các bài tập thực hành, thảo luận, báo cáo kết quả đúng thời hạn và thỏa mãn các nội dung do giảng viên yêu cầu. 
- Để tiếp thu kiến thức của một tín chỉ sinh viên phải dành thời gian ít nhất 30 giờ chuẩn bị cá nhân. 

10. Tài liệu phục vụ cho học phần

10.1. Tài liệu bắt buộc

[1]. Lê Thị Thu Hiền (2020). Bài giảng Chuyên đề Địa lý kinh tế - xã hội Việt Nam. Tài liệu lưu hành nội bộ, Trường Đại học Quảng Bình.

10.2. Tài liệu tham khảo

[1]. Đỗ Thị Minh Đức (2007), Giáo trình Địa lí kinh tế - xã hội Việt Nam, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

     [2]. Lê Thông (2013). Địa lí  kinh tế - xã hội Việt Nam, NXB Sư phạm, Hà Nội.

[3]. Phạm Xuân Hậu, Trần Văn Thắng, Nguyễn Kim Hồng (1996), Giáo trình địa lý kinh tế - xã hội Việt Nam, Đại học Huế, Huế.

[4]. Lê Thông, Nguyễn Minh Tuệ (đồng chủ biên) (2013), Địa lí dịch vụ tập 2 (Địa lí thương mại và dịch vụ), NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.
[5]. Nguyễn Minh Tuệ, Lê Thông (đồng chủ biên) (2014), Địa lí nông lâm thủy sản Việt Nam, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.
[6]. Nguyễn Minh Tuệ, Trần Văn Thắng, Nguyễn Đức Vũ (1994), Địa lý du lịch, Đại học Huế, Huế.

11. Thang điểm đánh giá

Thực hiện theo Điều 22, Điều 23 Quyết định số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hợp nhất Quy chế 43 và Thông tư 57.
12. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần
	TT
	Các chỉ tiêu đánh giá 
	Hình thức đánh giá
	Trọng số

	1
	Chuyên cần, thái độ
- Tham gia trên lớp
- Chuẩn bị bài 
- Tích cực thảo luận
	Quan sát, điểm danh
	10%

	2
	Bài tập
- Nội dung 1: Cơ hội và thách thức của thời kỳ cơ cấu dân số vàng ở Việt Nam?
- Nội dung 2: Giải thích lý do công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm là các ngành công nghiệp trọng điểm của Việt Nam?
– Nội dung 3: Vì sao cầnphát triển kinh tế theo hướng liên hoàn ở vùng Bắc Trung Bộ?
	Tự luận
	30%

	3
	Thi kết thúc học phần (hoặc tiểu luận,...)
	Tiểu luận
	60%


Ma trận quan hệ giữa Chuẩn đầu ra và Hình thức đánh giá

	Hình thức đánh giá
	CĐR1
	CĐR2
	CĐR3
	CĐR4
	CĐR5
	CĐR6
	CĐR7

	Quan sát, điểm danh
	
	
	
	
	
	
	x

	Tự luận
	
	x
	x
	x
	x
	x
	

	Tiểu luận
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x


	HIỆU TRƯỞNG
	KT. TRƯỞNG BỘ MÔN

PHÓ TRƯỞNG BỘ MÔN 
	GIẢNG VIÊN

	PGS.TS. Hoàng Dương Hùng
	ThS. Nguyễn Hữu Duy Viễn
	ThS. Lê Thị Thu Hiền


1

